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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ I – MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9
NĂM HỌC: 2024-2025
I. Nội dung ôn tập:
1.Phần Lịch sử:
- Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945. 
- Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945.
- Chiến tranh thế giới thứ hai. 
- Phong trào dân tộc, đân chủ trong những năm 1918 – 1930.
- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 
2. Phần Địa lí: 
- Địa lí dân cư: Dân tộc và dân số. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư.
- Địa lí các ngành kinh tế: Nông nghiệp. Lâm nghiệp và thuỷ sản. Công nghiệp. Dịch vụ
II. Dạng đề: 
Trắc nghiệm: 32 câu TNKQ = 8,0 điểm + 2 câu tự luận = 2 điểm
- Lịch sử: 16 câu TNKQ + 1 câu tự luận = 5 điểm
- Địa lí: 16 câu TNKQ + 1 câu tự luận = 5 điểm
- Tổng 10 điểm
III. Dạng bài tham khảo
A. Phần Lịch sử:
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Câu 1: Ý nào sau đây mô tả đúng tình hình nước Nga trước khi Liên Xô được thành lập?
A. Tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là công nghiệp hoá.
B. Tiến hành tập thể hoá nông nghiệp, tiêu diệt bộ phận bóc lột ở nông thôn.
C. Đấu tranh chống thủ trong giặc ngoài, bảo vệ chính quyền cách mạng.
D. Thực hiện cách mạng văn hoá, xoá nạn mù chữ trong cả nước.
Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bắt đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác?
A. Năm 1929, ở nước ta liên tiếp xuất hiện ba tổ chức cộng sản.
B. Tháng 8-1925, công nhân xưởng Ba Son tiến hành bãi công.
C. Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.
D. Tháng 6-1925, Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập.
Câu 3. Thành tựu quan trọng trên lĩnh vực kinh tế của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội là:
A. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới.
B. tỉ trọng nông nghiệp chiếm đa số trong cơ cấu kinh tế.
C. trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai châu Âu
D. trở thành cường quốc nông nghiệp đứng đầu châu Âu.
Câu 4: Có bao nhiêu đế quốc đã câu kết với các thế lực phản cách mạng trong nước để tấn công vào nước Nga Xô viết năm 1917?
A. 13 đề quốc.	B. 14 đế quốc.	C. 21 đế quốc.	D. 42 đế quốc.
Câu 5: Ai là người khởi xướng chính sách kinh tế mới ở Liên Xô?
A. Stalin.		B. Lê-nin.		C. Gooc-ba-chốp		D. Cac-mac.
Câu 6: Vì sao nói cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8 - 1925) đã “đánh dấu một bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam”?
A. Vì đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của công nhân Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
B. Là cuộc đấu tranh có tổ chức, có quy mô và bước đầu giành được thắng lợi của công nhân Việt Nam.
C. Là sự kiện thể hiện giai cấp công nhân Việt Nam đã hướng tới đấu tranh đòi quyền lợi chính trị cho giai cấp mình.
D. Là phong trào đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân do tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức, lãnh đạo.
Câu 7: Tổng thống Ru-dơ-ven đã làm gì để đưa nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng?
A. Thực hiện Chính sách mới.		B. Giải quyết nạn thất nghiệp.
C. Tổ chức lại sản xuất.			D. Phục hưng công nghiệp.
Câu 8: Trong thời gian tồn tại (1919-1943), Quốc tế Cộng sản đã tiến hành bao nhiêu kì đại hội?
A. 9 kì đại hội.	B. 8 kì đại hội	C. 7 kì đại hội.	D. 6 kì đại hội.
Câu 9: Quốc tế Cộng sản (1919) có vai trò như thế nào đối với phong trào cách mạng trên thế giới?
A. Thúc đẩy sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 
B. Tạo ra một liên kết quốc tế giữa chính phủ và nhân dân, thúc đẩy cách mạng phát triển trên toàn thế giới.
C. Thúc đẩy hòa bình và hợp tác giữa các quốc gia, tạo ra điều kiện cho sự phát triển bền vững.
D. Góp phần phát triển chủ nghĩa phát xít, làm gia tăng sự bất ổn toàn cầu.
Câu 10: Đâu là kết quả lớn nhất của cao trào cách mạng 1918 - 1923 ở châu Âu?
A. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân ở mỗi nước.
B. Tấn công mạnh mẽ vào chính quyền thống trị ở các nước.
C. Sự ra đời của các Đảng cộng sản ở mỗi nước.
D. Lật đổ chế độ quân chủ tồn tại ở mỗi nước.
Câu 11: Khối phát xít bao gồm những quốc gia nào?
A. Anh, Đức, Nhật Bản.			B. Mỹ, Pháp, Anh.
C. I-ta-li-a, Pháp, Mỹ.			D. Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
Câu 12: Nội dung nào dưới đây phản ánh không đúng về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)?
A. Chiến tranh kết thúc mở ra thời kì phát triển mới của lịch sử thế giới.
B. Liên Xô giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
C. Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại.
D. Chiến tranh kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của phe Đồng minh.
Câu 13: Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất và chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì giống nhau?
A. Tư tưởng thù ghét chủ nghĩa cộng sản của các nước Mĩ, Anh, Pháp.
B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường, thuộc địa.
C. Mâu thuẫn giữa nhân dân các nước thuộc địa với các nước đế quốc, thực dân.
D. Lực lượng phát xít thắng thế và lên cầm quyền ở một số nước Âu - Mĩ.
Câu 14: Quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 đã có đóng góp gì cho cách mạng Việt Nam?
A. Truyền bá tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam.
B. Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
C. Chuẩn bị cho sự thành lập và hoạt động của ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.
D. Là quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào Việt Nam.
Câu 15: Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?
A. Nam Đồng thư xã.		B. Việt Nam cách mạng thanh niên.
C. Quan hải tùng thư.		D. Cường học thư xã.
Câu 16: Nguyễn Ái Quốc đóng vai trò như thế nào tại hội nghị thành lập Đảng (1/1930)? 
A. Là khách mời trong hội nghị thành lập Đảng. 
B. Chủ trì hội nghị thành lập Đảng.
C. Tham gia hội nghị với tư cách đại biểu của Quốc tế Cộng sản.
D. Là đại biểu của một trong các tổ chức cộng sản của Việt Nam.
Câu 17: Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu?
A. Hương Cảng (Trung Quốc).		B. Tuyên Quang (Việt Nam).
C. Hà Nội (Việt Nam).			D. Quảng Châu (Trung Quốc).
Câu 18: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam vì:
A. đã chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản.
B. đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.
C. đã chấm dứt vai trò lãnh đạo của giai cấp phong kiến đối với cách mạng Việt Nam.
D. chấm dứt hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
Câu 19: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là:
A. sự vận dụng nguyên vẹn chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam.
B. sự vận dụng linh hoạt tư tưởng dân chủ tư sản vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam.
C. sự vận dụng sáng tạo tư tưởng chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam.
D. sự vận dụng sáng tạo tư tưởng dân chủ cộng hoà vào hoàn cảnh thực tế Việt Nam.
Câu 20: Hai đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng tham gia hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là: 
A. Châu Văn Liêm và Nguyễn Thiệu.		B. Lê Hồng Sơn và Hồ Tùng Mậu. 
C. Trịnh Đình Cửu và Nguyễn Đức Cảnh. 	D. Trần Phú và Nguyễn Ái Quốc.
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai: (Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1: Đọc đoạn văn sau và chọn đúng hoặc sai cho các ý bên dưới.
	Tôi đã cố gắng lần thứ ba khi một đồng chí từ Hồng Công tới Xiêm và tin cho tôi biết tình hình Hội An Nam Thanh niên cách mạng bị tan rã; những người cộng sản bị chia thành nhiều phái…
	Lập tức, tôi đi Trung Quốc, tới đó vào ngày 23/12. Sau đó tôi triệu tập đại biểu của hai nhóm (Đông Dương và An Nam) chúng tôi họp vào ngày 6-1. Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề 1iên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương tôi nói cho Hội biết những sai lầm và họ phải làm gì. Họ đồng ý thống nhất thành một Đảng. tôi cùng nhau xác định cương lĩnh và chiến lược theo đường lối của Quốc tế Cộng sản. 
	Đại biểu phải tổ chức một trung ương lâm thời gồm 7 ủy viên chính thức và 7 ủy viên dự khuyết. Các đại biểu trở về An Nam ngày 8-2. 
(Trích theo Hệ thống tư liệu Lịch sử gốc trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội)
a. Người soạn thảo văn bản trên là tổng bí thư Trần Phú.
b. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là sự kiện đánh dấu sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
c. Hai tổ chức tham dự hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. 
d. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước chuẩn bị tất yếu cho bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. 
Câu 2: Đọc đoạn văn sau và chọn đúng hoặc sai cho các ý bên dưới.
	“ Dân số chúng tôi đã quá đông và chúng tôi không thể sống bằng những tài nguyên của chính chúng tôi… biện pháp quyết định là mở rộng không gian sinh tồn của chúng tôi. Nếu dãy U-ran với những kho tàng vô tận trong lòng đất, Nếu xứ Xi-bi-ri với những khu rừng sâu thẳm và xứ U-crai-na với những cánh đồng lúa mì bao la vào tay nước Đức thì nước này, dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc xã, sẽ tắm trong cảnh giàu sang”
(Trích theo Hệ thống tư liệu Lịch sử gốc trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội)
a. Người soạn thảo văn bản trên là Hít-le.
b. Văn bản trên được soạn thảo sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứu hai kết thúc. 
c. Văn bản trên thể hiện tham vọng bành trướng lãnh thổ của Hít-le. 
d. Đức tham gia chiến tranh thế giới thứ hai với mục đích đưa những vùng đất mà mình chiếm được trở thành những nơi “tắm trong cảnh giàu sang”. 
Phần III. Tự luận: 
Câu 1. Chiến tranh thế giới thứ hai đã để lại những bài học gì cho việc bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay?
Câu 2. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy lấy dẫn chứng để làm sáng tỏ nhận định “Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam”.
B. Phần Địa lí:
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn:
Câu 1: Dân tộc nào sau đây của nước ta sống tập trung ở vùng đồng bằng, ven biển  và trung du nước ta?
A. Mường                 B. Kinh                         C. Thái                           D. Khơ - me
Câu 2. Theo số liệu thống kê Việt Nam năm 2021, Dân số nước ta là 98,5 triệu người. Diện tích đất tự nhiên là 331.344 km2. Hãy cho biết mật độ dân số của nước ta năm 2021 là bao nhiêu người/km2? (làm tròn kết quả đến một chữ số của phần thập phân)
A. 297 người/km2                                            B. 314 người/km2
C. 290 người/km2                                            D. 305 người/km2
Câu 3: Cho bảng số liệu:
                              Số dân và tỉ lệ tăng dân số nước ta giai đoạn 1989 - 2021
	Năm
	1989
	1999
	2009
	2021

	Số dân (triệu người)
	64,4
	76,5
	86,0
	98,5

	Tỉ lệ tăng dân số (% )
	2,10
	1,51
	1,06
	0,94


    Nhận xét nào sau đây đúng về quy mô dân số nước ta giai đoạn 1989 – 2021.
A. Dân số nước ta liên tục tăng giai đoạn 1989 – 2021.
B. Tỉ lệ gia tăng dân số giảm liên tục giai đoạn 1989 – 2021.
C. Số dân tăng gấp đôi.
D. Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên giảm do thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.
Câu 4. Vùng có mật độ dân số thấp nhất nước ta là:
A. Đồng bằng sông Cửu Long                       B. Trung du miền núi Bắc Bộ           
C. Đông Nam Bộ                                           D. Tây Nguyên
Câu 5. Cây lương thực quan trọng nhất ở nước ta là:
A. lúa                           B. ngô                        C. khoai                          D. sắn
Câu 6. Năm 2021, trâu được nuôi nhiều nhất ở vùng nào?
A. Bắc Trung Bộ.			               B. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
C. Duyên hải miền Trung.	                          D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 7. Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là:
A. Đồng bằng sông Cửu Long.		    B. Đông Nam Bộ.
C. Trung Du và miền núi Bắc Bộ.	               D. Tây Nguyên.
Câu 8. Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng đến tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta?
A. Đất đai               B. Khí hậu                     C. Nguồn nước               D. Địa hình
Câu 9. Cây trồng nào sau đây thuộc nhóm cây công nghiệp hàng năm?
A.Cà phê                B. Mía                            C. Hồ tiêu                       D.Điều
Câu 10. Theo Niên giám thống kê Việt Nam năm 2021. Tổng diện tích rừng của nước ta là 14.745.201 ha. Diện tích đất tự nhiên là 331.344 km2. Hãy cho biết độ che phủ rừng của nước ta năm 2021 là bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến một chữ số của phần thập phân)
A. 36,6 %              B. 44,5%                         C. 45,4%                         D. 41,5%
Câu 11: Các vườn quốc Cúc Phương, Bạch Mã, Nam Cát Tiên thuộc loại rừng nào sau đây?
A. Rừng phòng hộ                                        B. Rừng đặc dụng
C. Rừng khoanh nuôi                                   D. Rừng sản xuất
Câu 12. Chức năng của rừng đầu nguồn là:
A. điều hòa nguồn nước, hạn chế lũ lụt
B. điều hòa khí hậu, chắn gió, chắn bão
C. cung cấp gố, củi, lâm sản quý                   
D. bảo tồn sự đa dạng sinh học
Câu 13. Chức năng của rừng đặc dụng là:
A. phát triển du lịch sinh thái                       B. bảo vệ môi trường 
C. bảo vệ sự đa dạng sinh học.                     D. cung cấp gỗ cho công nghiệp

Câu 14. Thế mạnh để phát triển ngành công nghiệp khai thác ở nước ta là:
A. tài nguyên khoáng sản đa dạng                     B. lao động nhiều kinh nghiệm
C. cơ sở hạ tầng rất phát triển                            D. mạng lưới sông ngòi rất phát triển
Câu 15: Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta là:
A. nguồn lao động                                              B. giống cây trồng
C. phát triển thủy lợi                                          D. giống vật nuôi
Câu 16: Khó khăn lớn nhất đối với sự phát triển cây công nghiệp ở nước ta hiện nay là:
A. chậm đổi mới giống cây trồng                      B. sự hạn chế của công nghiệp chế biến
C. thị trường tiêu thụ có nhiều biến động          D. thiếu lao động trong sản xuất
Câu 17. Loại hình vận tải nào có khối lượng vận chuyển hàng hóa lớn nhất nước ta?
A. Đường bộ                B. Đường biển               C. Đường sông            D. Đường hàng không
Câu 18. Tuyến đường bộ huyết mạch chạy theo hướng Bắc – Nam ở phía Đông nước ta là:
A. quốc lộ 1                                                        B. đường Hồ Chí Minh        
C. đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông            D. quốc lộ 7
Câu 19. Nơi tập trung các dịch vụ bưu chính viễn thông hiện đại ở nước ta là:
A. nông thôn                B. các đô thị                   C. hải đảo                   D. vùng núi
Câu 20: Nhân tố kinh tế xã hội nào sau đây có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp?
A. Dân cư và lao động                                        B. Chính sách phát triển công nghiệp
C. Cơ sở vật chất kĩ thuật                                   D. Thị trường
Phần II: Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai: (Thí sinh trả lời câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai
Câu 1. Cho bảng số liệu: 
      Diện tích gieo trồng và sản lượng lúa nước ta giai đoạn 2010 – 2021                                              
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Diện tích gieo trồng (nghìn ha)
	7489,4
	7828,0
	7278,9
	7238,9

	Sản lượng (triệu tấn) 
	40,0
	45,1
	42,7
	43,9


(Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam)
a. Năng suất lúa của nước ta qua các năm lần lượt là: 53,4 tạ/ha; 57,6 tạ/ha; 58,7 tạ/ha; 60,6 tạ/ha.
b. Sản lượng lúa của nước ta có xu hướng tăng, trung bình mỗi năm tăng 3,5 triệu tấn.
c. Năng suất lúa của nước ta có xu hướng tăng chủ yếu là do việc đẩy mạnh thâm canh.
d. Để thể hiện diện tích, năng suất, sản lượng lúa của nước ta giai đoạn 2010 – 2021. Biểu đồ kết hợp là thích hợp nhất.
Câu 2. Cho bảng số liệu:
Diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 2000 – 2022.
	Năm
	Tổng diện tích rừng (triệu ha)
	Trong đó

	
	
	Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)
	Diện tích rừng trồng (triệu ha)

	2000
	10,9
	9,4
	1,5

	2018
	14,5
	10,3
	4,2

	2020
	14,7
	10,3
	4,4

	2021
	14,8
	10,1
	4,7



a. Độ che phủ rừng của nước ta năm 2021 là 36%
b. Tổng diện tích rừng ở nước ta có xu hướng tăng chậm, trung bình mỗi năm tăng 0,19 triệu ha.
c. Nguyên nhân chính làm cho diện tích rừng của nước ta có xu hướng tăng trở lại là do diện tích rừng trồng tăng vì đẩy mạnh trồng rừng và chính sách giao đất, giao rừng đến từng hộ nông dân của Nhà nước.
d. Để thể hiện sự biến động diện tích rừng ở nước ta giai đoạn 2000 – 2022. Biểu đồ cột chồng là thích hợp nhất.
Phần III: Tự luận.
Câu 1. Tại sao trong mùa hè ở nước ta vẫn phát triển được các sản phẩm nông nghiệp cận nhiệt, ôn đới, cho ví dụ minh họa?
Câu 2. Phân tích các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp ở nước ta?
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